
Họ và tên HS:....................................... 

Lớp :.............  ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5 
MÔN TIẾNG VIỆT 

(Thời gian làm bài: 90 phút) 

 

 

Câu 1: 

Cho các từ gốc sau đây, em hãy tìm một số từ láy có nghĩa giảm nhẹ và nghĩa tăng mạnh với chúng.  

“trắng, xanh, đỏ, đen.” 

Câu 2: 

Sử dụng các từ “bầu trời, mây, bồng bềnh, trôi, trên, trong xanh.” đặt thành hai câu khác nhau. 

Câu 3 

Điền vào chỗ trống một từ trái nghĩa với từ in nghiêng đậm: 

a) Trần Quốc Toản tuổi nhỏ mà chí ......... 

b) Trẻ .........  cùng đi đánh giặc. 

c) ........ trên đoàn kết một lòng. 

d) Xa-da-cô đã chết nhưng hình ảnh của em còn ........ mãi trong ký ức loài người như lời nhắc nhở 

về thảm họa về chiến tranh hủy diệt. 

Câu 4: Xác định các bộ phận của câu (chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ ) trong những câu văn sau: 

a. Trưa, nước biển xanh lơ và khi chiều tà, biển đổi sang màu xanh lục. 

b. Rồi lặng lẽ, từ từ, khó nhọc mà thanh thản, hệt như mảnh trăng nhỏ xanh non mọc trong đem, cái 

đầu chú ve ló ra, chui ra khỏi xác bọ ve. 

Câu 5: Kết thúc bài thơ: “Mẹ vắng nhà ngày bão” (Tiếng Việt 4 tập 1) nhà thơ Đặng hiển viết: 

                     “Thế rồi cơn bão qua 

                     Bầu trời xanh trở lại 

                     Mẹ về như nắng mới 

                     Sáng ấm cả gian nhà.” 

     Theo em hình ảnh nào đã làm nên vẻ đẹp của đoạn thơ trên ? Vì sao ? 

Điểm: 



Câu 6: Em hãy viết một bài văn ngắn khoảng (25 đến 30 dòng) nói về ấn tượng khó quên của em 

trong ngày đầu đến lớp vào năm học mới.  



BÀI LÀM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Trình bày bài :0,5 điểm. 


